
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG TUỆ TĨNH

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTĐHKTYT HD ngày         /3/2016 của                                          Chủ tịch Hội đồng  Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương)

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đối tượng
	Mức tiền
(đồng)
	Ký tên

	1. 
	Đỗ Thị Hiền
	ĐH Sản 4
	Mồ côi
	20.000.000
	

	2. 
	Vũ Thị Yến
	ĐH ĐD8B
	Mồ côi
	20.000.000
	

	3. 
	Trần Thị Băng Khanh
	Y đa khoa 2
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	4. 
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	ĐH ĐD 5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	5. 
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	ĐH ĐD 5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	6. 
	Trần Thị Dương
	ĐH ĐD 5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	7. 
	Nguyễn Hương Giang
	ĐH ĐD 5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	8. 
	Nguyễn Thị Loan (036)
	ĐH ĐD 5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	9. 
	Bùi Thị Trang
	ĐH ĐD 5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	10. 
	Lê Thị Việt Quỳnh
	ĐH ĐD 7
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	11. 
	Phạm Hùng Thắng
	ĐH ĐD 8B
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	12. 
	Trần Thị Hát
	ĐH XN5A
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	13. 
	Trần Thị Thu
	ĐH XN5A
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	14. 
	Lê Thị Huệ
	ĐH XN6A
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	15. 
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	ĐH XN6A
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	16. 
	Phạm Thị Xim
	ĐH XN6B
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	17. 
	Tô Thị Quyên
	ĐH XN7A
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	18. 
	Lê Hồng Trường
	ĐH XN7A
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	19. 
	Trần Thị Thuý Hằng
	CĐXN12
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	20. 
	Trần Thanh Tú
	CĐXN12
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	21. 
	Trần Khánh Linh
	ĐH PHCN5
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	ĐH PHCN7
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	23. 
	Nguyễn Thị Minh Hải
	CĐPHCN12
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	24. 
	Đỗ Thị Phương Lam
	ĐH Gây mê 2
	Mồ côi mẹ
	5.000.000
	

	25. 
	Vũ Thị Thu
	ĐH Gây mê 2
	Mồ côi mẹ
	5.000.000
	

	26. 
	Trịnh Thị Nhung
	ĐH Gây mê 2
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	27. 
	Phạm Hải Yến Chi
	ĐH Gây mê 3
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	28. 
	Phạm Thị Ngọc
	ĐH Gây mê 3
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	29. 
	Đặng Thị Phương
	ĐH Gây mê 3
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	30. 
	Phạm Thị Thu Huyền
	ĐH Gây mê 4
	Mồ côi Mẹ
	5.000.000
	

	31. 
	Nguyễn Thị Hảo
	CĐ Gây mê11
	Mồ côi Mẹ
	5.000.000
	

	32. 
	Nguyễn Thu Phương
	ĐH Nha 2
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	33. 
	Lê Thị Ngọc Ánh
	ĐH Nha 2
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	34. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	ĐH Sản 3
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	35. 
	Dương Thị Bích Thảo
	ĐH Sản 3
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	36. 
	Nguyễn Tiến Phúc
	ĐH HA6
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	37. 
	Nguyễn Chu Hoàng
	ĐH HA6
	Mồ côi Mẹ
	5.000.000
	

	38. 
	Đỗ Văn Sơn
	ĐH HA6
	Mồ côi Mẹ
	5.000.000
	

	39. 
	Nguyễn Mai Thìn
	ĐH HA6
	Mồ côi Mẹ
	5.000.000
	

	40. 
	Nguyễn Văn Quang
	CĐ HA13
	Mồ côi Bố
	5.000.000
	

	41. 
	Nguyễn Thị Hương
	ĐH XN7B
	SV nghèo
	3.000.000
	

	42. 
	Nguyễn Thị Thu Uyên
	ĐH XN7B
	SV nghèo
	3.000.000
	

	43. 
	Ma Thị Hậu
	ĐH XN5A
	SV nghèo
	3.000.000
	

	44. 
	Lường Thị Muôn
	ĐH PHCN 7
	SV nghèo
	3.000.000
	

	
	Cộng
	
	
	242.000.000
	


                                                           (Hai trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn)
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                             CHỦ TỊCH HĐ TRƯỜNG
      Nguyễn Dương Cầm


